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Câu 65. Những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:

A. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, giáo dục và văn hóa xã hội.

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. Kinh tế, chính trị, xã hội, y tế và quốc phòng an ninh.

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
Câu 66. Mọi công dân có thể học từ thấp đến cao,có thể học bất cứ ngành nghề nào,có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và có thể:

A.  họcbất cứ nơi đâu theo nguyện vọng

B.  học không hạn chế 

C.  học với bất cứ người dạy nào 

D.  học thường xuyên, suốt đời
Câu 67. Anh B là y sĩ, gần đâyanh tham gia học một lớp Đại học tại chức, điều này thể hiện nội dung nào của quyền học tập?

A. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào 

B. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

C. Mọi công dân có thểhọc không hạn chế

D. Công dân có thể học thường xuyên, họcsuốt đời
Câu 68. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng,bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là:

A. Công an nhân dân 

B. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

C. Quân đội nhân dân

D. Dân quân tự vệ và cảnh sát cơ động 
Câu 69. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau căn cứ điều gì trong kinh doanh?

A. hình thức kinh doanh 

B. hoàn cảnh, điều kiện của người kinh doanh 

C. ngành, nghề,lĩnh vực,địa bàn kinh doanh 

D. khả năng kinh doanh 
Câu 70. Sở Giáo dục đào tạo tỉnh A tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cho khối học sinh THPT, M là học sinh được nhà trường cử tham gia cuộc thi này, điều này thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền sáng tác văn học nghệ thuật 
B. Quyền sáng tạo 

C. Quyền tự do nghiên cứu khoa học 
D. Quyền phát triển
Câu 71. Chính sách miễn, giảm học phí của Nhà nướcđối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thể hiện điều gì?

A.  Chính sách Giáo dục đúng đắn

B.  Chủ trương phát triển giáo dục

C.  Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập 

D.  Công bằng xã hội trong giáo dục 
Câu 72. Nhà ông M và ông H liền vách. Mới đây ông H đã xây thêm hai tầng chồng lên hai tầng của nhà cũ,trong khi móng cũ chỉ làm cho hai tầng.Việc làm này của ông H đã làm cho ngôi nhà của ông M bị lún, nghiêng và nứt tường. Ông M viết đơn lên chính quyền địa phương. Ông M đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

B. Quyền tố cáo 

C. Quyền khiếu nại 

D. Quyền tự do ngôn luận
Câu 73. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực: 

A.  tư tưởng
B.  dân sự.
C.  chính trị
D.  xã hội
Câu 74. Hành vi nào sau đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

A. Quán kinh doanh karaoke nhưng lại tổ chức hoạt động mại dâm và buôn bán ma túy

B. Quán ăn dùng chất tẩy rửa chế biến thực phẩm bẩn để bán cho khách hàng

C. Quán karaoke đã để xảy ra hỏa hoạn

D. Công ty sản xuất săm lốp ô tô xả chất thải chưa xử lí ra môi trường
Câu 75. Để giải quyết việc làm cho nhân dân.Nhà nước có những chính sáchgì?

A.  Ổn định cuộc sống.
B.  Tạo ra nhiều việc làm mới. 

C.  Xóa đói, giảm nghèo.
D. Tăng thu nhập.
Câu 76. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

A. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí

B. Chị T được giám đốc công ty cử đi nước ngoài học tập dochuyên môn giỏi

C. Chị H được chồng tạo điều kiện học lên thạc sĩ

D. Chị M ý kiến lên công ty về vấn đề xử lí rác thải
Câu 77. Công ty nước tinh khiết X xin giấy phép khai thác 200m3/ngày nhưng để tăng lợi nhuận công ty X đã khai thác 350m3/ngày. Công ty nước tinh khiết X đã vi phạm nghĩa vụ:

A. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí

B. tuân thủ pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường

C. nộp thuế trong kinh doanh 

D. bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng 
Câu 78. Trong cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri địa phương, nhiều người dân đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương coi tham nhũng là "quốc nạn" và cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng. Việc làm này đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận 

B. Quyền xây dựng bộ máy nhà nước 

C. Quyền khiếu nại tố cáo

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Câu 79. Quyền kinh doanh có nghĩa là,mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh nếu:

A. tự nguyện đến cơ quan có thẩm quyền đăng kí kinh doanh

B.  kinh doanh những ngành,nghề mà Pháp luật không cấm

C.   thực hiện nghĩa vụ khi kinh doanh

D.  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh
Câu 80. Mục đích của tố cáo là

A. đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

B. bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

C. phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật 

D. xử lí hành vi vi phạm phạm pháp luật
Câu 81. Phát hiện điểm tổng kết môn Giáo dục công dân của mình bị tính nhầm, bạn Giang đã có ý kiến với cô giáo dạy môn Giáo dục công dân đề nghị cô xem xét lại. Việc làm này của bạn Giang đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tố cáo

B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền khiếu nại 

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
Câu 82. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý cho chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình.Thấy chị C còn băn khoăn,anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu.Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bình đẳng 
B. Gián tiếp
C. Trực tiếp 
D. Phổ thông
Câu 83. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy:

A. hành vi gây hại cho tài sản nhà nước

B. hành vi xâm hại cho lợi ích cộng đồng 

C. hành vi gây hại cho tài sản của người khác 

D. hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình
Câu 84. Kết thúc THPT, M muốn thi vào trường Đại học Nông Lâm, nhưng bố mẹ M lại bắt M phải thi vào trường Đại học Sư phạm. Việc làm của bố mẹ M đã vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền bình đẳnggiữa cha mẹ và con 

B. Quyền học tập của công dân

C. Quyền sáng tạo của công dân

D. Quyền được phát triển của công dân 
Câu 85. Mây là học sinh rất ham học và học khá. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ Mây bắt phải nghỉ học để lấy chồngvì cho rằng con gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Việc làm của bố mẹ Mây đã vi phạm quyền nào sau đây? 

A. Quyền học tập

B. Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con 

C. Quyền tự do,dân chủ 

D. Quyền bình đắng 
Câu 86. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Đăng kí chuyển giao công nghệ 
B. Bồi dưỡng để phát triển tài năng

C. Tiếp cận thông tin đại chúng 
D. Tham gia hoạt động văn hóa 
Câu 87. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thực hiện bằng việc làm nào sau đây?

A. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp cơ quan

B. Tham gia phòng chống tệ nạn tại trường học 

C. Tuyên truyền chính sách dân số ở cộng đồng dân cư

D. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng đường 
Câu 88. Nội dung nào sau đây nói về hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Nghiêm cấm hành vi phá hoại môi trường 

B. Công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi trường

C. Không chôn lấp rác thải

D. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất,kinh doanh 
Câu 89. Công dân có thể học hệ chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên,học tập trung hoặc không tập trung,họcban ngày hoặc buổi tối...thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào 

B.  Mọi công dân có thể học không hạn chế

C.  Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời

D.  Mọi công dân đều được đối xử BĐ về cơ hội học tập 
Câu 90. Trong các nghĩa vụ của công dân khi tham gia kinh doanh thì nghĩa vụ nào là rất quan trọng cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh?

A. kinh doanh đúng những ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh 

B. Bảo vệ môi trường 

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật

D.  Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 
Câu 91. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là:

A.  Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

B.  Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

C.  Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.

D.  Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.
Câu 92. Quyền khiếu nại, tố cáo thuộc nhóm quyền nào của công dân?

A. Quyền tự do của công dân 
B. Quyền dân chủ của công dân

C. Quyền được phát triển của công dân
D. Quyền bình đẳng của công dân 
Câu 93. Trong hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động nào sau đây có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Bảo vệ rừng 
B. Bảo vệ môi trường không khí 

C. Bảo vệ môi trường nước
D. Bảo vệ môi trường đất và sinh vật 
Câu 94. Mặc dù điểm môn hóa của bạn M cao hơn bạn T,nhưng do bạn T có đi học thêm cô B nên điểm tổng kết môn hóa của bạn T lại cao hơn điểm của bạn M. Nếu là M em cần làm gì cho đúng với quy định của pháp luật?

A. Tố cáo lên Sở Giáo dục đào tạo 

B. Khiếu nại lên Ban giám hiệu nhà trường

C. Tố cáo lên Ban giám hiệu nhà trường 

D. Khiếu nại lên sở Giáo dục và Đào tạo 
Câu 95. Đâu không phải là nội dung quyền học tập của công dân?

A.  Mọi công dân có thể học không hạn chế 

B.  Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào

C.  Mọi CD đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

D.  Mọi công dân có thể học bất cứ trường lớp nào
Câu 96. Đâu không phải là nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực của xã hội?

A. Nghiêm cấm hành vi mê tín dị đoan 
B. Xóa đói giảm nghèo 

C. Kiềm chế sự gia tăng dân số 
D. Phòng chống tệ nạn xã hội 
------ HẾT ------
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